
TUẦN LỚP RHM1 RHM2 RHM3 RHM4 RHM5 RHM6

32 Học tại GĐ: Sáng, chiều GĐ.207  - Khu A2

12/05-16/05 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20 TT. GP2 TT GPR 1/4 TTLS TT Nõi nha4 TT Nha chu5/ TT RTE6 TTLS TTLS

08g30 - 09g20 TT. GP2 TT GPR 1/4 TTLS TT Nõi nha4 TT Nha chu5/ TT RTE6 TTLS TTLS

09g30 -10g20 TT. GP2 TT GPR 1/4 TTLS TT Nõi nha4 TT Nha chu5/ TT RTE6 TTLS TTLS

THỨ 10g30 - 11g20 TT. GP2 TT GPR 1/4 TTLS TT Nõi nha4 TT Nha chu5/ TT RTE6 TTLS TTLS

HAI 13g30 - 14g20 TT. GP1 TT GPR 2/5 TT SHM  TT PHCD1/ TT PHTL2 TTCS TTLS

14g30 - 15g20 TT. GP1 TT GPR 2/5 TT SHM  TT PHCD1/ TT PHTL2 TTCS TTLS

12/05/2025 15g30 - 16g20 TT. GP1 TT GPR 2/5 TT SHM  TT PHCD1/ TT PHTL2 TTCS TTLS

16g30 - 17g20 TT. GP1 TT GPR 2/5 TT SHM  TT PHCD1/ TT PHTL2 TTCS TTLS

07g30 - 08g20 NHẬP MÔN RHM TT SLB-MD TTLS TT Nõi nha5 5TT Nha chu6/ TT RTE4 TTLS TTLS

08g30 - 09g20 NHẬP MÔN RHM TT SLB-MD TTLS TT Nõi nha5 5TT Nha chu6/ TT RTE4 TTLS TTLS

THỨ 09g30 -10g20 NHẬP MÔN RHM TT SLB-MD TTLS TT Nõi nha5 5TT Nha chu6/ TT RTE4 TTLS TTLS

10g30 - 11g20 NHẬP MÔN RHM TT SLB-MD TTLS TT Nõi nha5 5TT Nha chu6/ TT RTE4 TTLS TTLS

BA 13g30 - 14g20 DÂN SỐ HỌC TT SHM  TT PHCD2/ TT PHTL3 TTCS TTLS

14g30 - 15g20 DÂN SỐ HỌC TT SHM  TT PHCD2/ TT PHTL3 TTCS TTLS

13/05/2025 15g30 - 16g20 DÂN SỐ HỌC TT SHM  TT PHCD2/ TT PHTL3 TTCS TTLS

16g30 - 17g20 DÂN SỐ HỌC TT SHM  TT PHCD2/ TT PHTL3 TTCS TTLS

07g30 - 08g20 TKYH 2/MO 1 TT GPR 3/6 TTLS TT Nõi nha6 TT Nha chu4/ TT RTE5 TTLS TTLS

08g30 - 09g20 TKYH 2/MO 1 TT GPR 3/6 TTLS TT Nõi nha6 TT Nha chu4/ TT RTE5 TTLS TTLS

THỨ 09g30 -10g20 TKYH 2/MO 1 TT GPR 3/6 TTLS TT Nõi nha6 TT Nha chu4/ TT RTE5 TTLS TTLS

10g30 - 11g20 TKYH 2/MO 1 TT GPR 3/6 TTLS TT Nõi nha6 TT Nha chu4/ TT RTE5 TTLS TTLS

TƯ 13g30 - 14g20 TT SHM  TT PHCD3/ TT PHTL1 TTCS TTLS

14g30 - 15g20 TT SHM  TT PHCD3/ TT PHTL1 TTCS TTLS

14/05/2025 15g30 - 16g20 TT SHM  TT PHCD3/ TT PHTL1 TTCS TTLS

16g30 - 17g20 TT SHM  TT PHCD3/ TT PHTL1 TTCS TTLS

07g30 - 08g20 MO 2 TT GPR 1/4 TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20 MO 2 TT GPR 1/4 TTLS TTLS TTLS

THỨ 09g30 -10g20 MO 2 TT GPR 1/4 TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20 MO 2 TT GPR 1/4 TTLS TTLS TTLS

NĂM 13g30 - 14g20 TT. SLH1/SLH2 TT GPR 2/5  TT SHM TTCS TTLS

14g30 - 15g20 TT. SLH1/SLH2 TT GPR 2/5  TT SHM TTCS TTLS

15/05/2025 15g30 - 16g20 TT. SLH1/SLH2 TT GPR 2/5  TT SHM TTCS TTLS

16g30 - 17g20 TT. SLH1/SLH2 TT GPR 2/5  TT SHM TTCS TTLS

07g30 - 08g20 TLYH TT GPR 3/6 TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20 TLYH TT GPR 3/6 TTLS TTLS TTLS

THỨ 09g30 -10g20 TLYH TT GPR 3/6 TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20 TLYH TT GPR 3/6 TTLS TTLS TTLS

SÁU 13g30 - 14g20 TTCS TTLS

14g30 - 15g20 TTCS TTLS

16/05/2025 15g30 - 16g20 TTCS TTLS

16g30 - 17g20 TTCS TTLS

07g30 - 08g20 TKYH1 TT GPB

THỨ 08g30 - 09g20 TKYH1 TT GPB

09g30 -10g20 TKYH1 TT GPB

BẢY 10g30 - 11g20 TKYH1 TT GPB

13g30 - 14g20

17/05/2025 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Ghi chú:

- Sáng, Chiều Thứ 3 lớp RHM1 học tại GĐ. 207 khu A2 - cơ sở quận 10.

- Sáng Thứ 6 lớp RHM1 học tại GĐ. 207 khu A2 - cơ sở quận 10.
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